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Chiều cao cơ sở

Chiều dài cơ sở với càng nâng

Chiều dài cơ sở

Chiều rộng cơ sở

Kích thước từ tâm trục trước tới mặt ngoài khung nâng

Kích thước từ tâm trục sau tới mặt sau cabin

Khoảng cách trục bánh xe

Khoảng sáng gầm xe

Khoảng cách tâm lốp (trước/sau)

Bán kính quay vòng

Bán kính quay nhỏ nhất

Kích thước càng nâng (L4xWxT)

Tốc độ di chuyển lớn nhất (Có tải / không tải)

Tốc độ nâng (Có tải / không tải)

Tốc độ hạ (Có tải / không tải)

Lực nâng lớn nhất (Có tải / không tải)

Khả năng leo dốc (Có tải / không tải)

Ắc quy (Hiệu điện thế / Dung lượng)

Cỡ lốp trước

Cỡ lốp sau

Tự trọng

Model động cơ

Công suất / Vòng quay

Momen kéo

Dung tích buồng đốt

Bình chứa nhiên liệu

ISUZU C240 ISUZU 6BG1

KW/rpm 35.4/2500 82.5/2000

Nm/rpm 139/1800 416.8/1500

L 2,369 6.5

V/Ah

KÍCH THƯỚC CƠ BẢN
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ĐỘNG CƠ

THÔNG SỐ HOẠT ĐỘNG

4800383637083500L(mm) 46603818

3580276626382580L’(mm) 34402748

1995122511501150W1(mm) 19951225

590496473473L2(mm) 590487

740570515457L3(mm) 600570

244023102255r(mm) 337032502400

3040241523302274Ra(mm) 29602380

1070 x 122 x 40920 x 122 x 40mm 1070 x 125 x 45 1070 x 125 x 50 55 x 1220 x 150 65 x 1220 x 150

16/10.5 16.5/10.5 19/14.5 21/14.5kN 62

17/19 19/20 19/19Km/h 26/28

560/600 500/550 520/550400/420mm/s 510/540

450/500 450/550 350/400mm/s <600/>300

12/80 2 x 12/80

8.25-15-14PR28x9-15-14PR7.00-12-12PR 28x9-15-12PR

9350437038403448kg 79804800

L 60 140

15/20 23/20 21/20 35/19% 30/19

8.25-15-14PR6.50-10-10PR6.00-9-10PR 6.50-10-10PR

200135115H5(mm)

1470/1700 1470/17001000/970970/970970/970W3/W2(mm) 1000/970

Góc nghiêng cột nâng (trước/sau) 0 06  / 1222 / 0(   )

170016501650L1(mm) 22501700

217021502150H4(mm) 24502170

H SERIES 2-7T
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Hãng sản xuất

Model

Kiểu động  cơ

Tâm tải trọng

Chiều cao cột nâng lớn nhất

Chiều cao nâng lớn nhất

Chiều cao nâng tự do

Chiều cao khung nâng

CÁC ĐẶC TÍNH CHUNG

CPCD20 CPCD25 CPCD30 CPCD35 CPCD50 CPCD70

H(mm) 3000

Diesel

C(mm) 500

H2(mm) 4030 4030 4245 4235 4360 4345

H3(mm) 200170160165 165

H1(mm) 2500218020652000 2000
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Tải trọng nâng

Kiểu hoạt động

Q(kg) 7000350030002000 50002500

Ngồi lái

115 135

<600/>300

Một số thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước do tốc độ cải tiến của Heli
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